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KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của HS từ bài 1 đến bài 6.
2. Kĩ năng

 - Rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ,  kĩ năng giải bài tập hóa học tính theo phương trình.

3. Tư duy

- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lý và suy luận lôgic;

- Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác;

4. Thái độ và tình cảm

- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Yêu thích bộ môn Hóa học 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

* Giáo viên chuẩn bị
 - Đề kiểm tra.

III. Phương pháp

- Phương pháp kiểm tra.

IV. Tiến trình
1. Ổn định lớp

2. Giảng bài mới
* MA TRẬN
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp

	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.  TCHH của oxit, phân loại oxit.
	
	- Phân loại oxit bazơ, oxit axit
	
	
	

	Số câu 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm  
	
	
	1đ


	
	
	
	
	
	1đ

(10%)

	2. Tính chất hóa học của axit.
	
	
	- Tính khối lượng chất tan và nồng độ mol của dung dịch.
	
	

	Số câu 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm  
	
	
	
	
	
	2đ
	
	
	2đ

(20%)

	3. Tính chất của oxit, axit, bazơ, muối.
	- Xác định đúng sai dưa vào phương trình phản ứng.

	- Ghép nội dung ở cột A (thí nghiệm) với cột B(hiện tượng)
	
	
	

	Số câu 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm 
	1đ
	
	2đ
	
	
	
	
	
	3đ

(30%)

	4. Mối quan hệ của các hợp chất vô cơ.
	
	- Viết PTPƯ khi biết sản phẩm tạo thành.
	- Thực hiện dãy biến hóa.
	
	

	Số câu 
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	2

	Số điểm 
	
	
	
	2đ
	
	2đ
	
	
	4đ

(40%)

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	1
(1đ)


	
	2
(3đ)


	1
(2đ)


	
	2
(4đ)

	
	
	6
(100%)
=10điểm

	
	


*NỘI DUNG ĐỀ

A. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Hãy ghép các chữ cái A, B, C, D chỉ nội dung thí nghiệm với một chữ số 1,2,3,4 chỉ hiện tượng xảy ra cho phù hợp vào bảng sau:

	Cột A (Thí nghiệm)
	Cột B (Hiện tượng)

	A. Cho Zn vào dung dịch HCl.

B. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4 .

C. Cho dung dịch HCl vào bột CuO.

D. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
	1. Chất rắn màu đen tan dần, dung dịch có. màu xanh lam.

2. Có chất khí thoát ra.

3. Không có hiện tượng gì.

4. Có chất kết tủa màu trắng xuất hiện.


Câu 2 (2 điểm). Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các PTPƯ dưới đây.
a. Na2O   +  4HCl     (   2NaCl    +   2H2O
b. H2SO4  + Ba(OH)2  (  BaSO4  + 2 H2O

c. SO2  +  2NaOH  (  Na2SO4  + H2O

d. Cu  + 2H2SO4(đặc nóng)  (   CuSO4  +  H2O  +  SO2
Câu 3 (1 điểm).  Cho các chất sau: CaO, P2O5, SO2, Na2O, CuO, FeO, CO2. Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các lựa chọn sau:

A. Oxit bazơ là: CaO, SO2, Na2O, CuO, FeO, CO2
B.  Oxit bazơ là: CaO, Na2O, CuO, FeO
C. Oxit axit là : CaO, P2O5, Na2O, CuO, FeO, CO2.

D. Oxit axit là : CaO, P2O5, SO2, Na2O, CO2.

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 4 (2 điểm). Viết PTHH cho dãy biến hóa sau:

(1)               (2)                    (3)                      (4)
Na  (  Na2O  (  NaOH  (  Na2SO4  (  NaCl

Câu 5 (2 điểm). Cho các chất sau: Cu, H2SO4đ, CO2, Ca(OH)2, Al, HCl, CuO. Viết phương trình phản ứng để sinh ra.

a. Khí nhẹ nhất trong các khí.

b. Khí không màu, có mùi hắc.

c. Kết tủa màu trắng.

d. Dung dịch có màu xanh lam.

Câu 6 (2 điểm). Hòa tan vừa đủ m (g) Magie vào 100ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 3,36 (l) khí (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng.

b. Tính m?

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng (Mg = 24)
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	Câu
	Đáp án
	Điểm



	Trắc nghiệm khách quan (4đ)

	1

(1 điểm)
	A. 2

B. 4

C. 1

D. 3
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2

(2 điểm)
	a. S

b. Đ

c. S
d. Đ
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	3

(1 điểm)
	B- đúng
	1 đ

	Tự luận (6đ)

	4

(2 điểm)
	1. 4Na  +  O2  (  2Na2O

2. Na2O  + H2O  (  2NaOH

3. 2NaOH  +  H2SO4  (  Na2SO4  + 2H2O

4. Na2SO4  +  BaCl2  (  2NaCl  +  BaSO4
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	5

(2 điểm)
	a. Fe  +2HCl  (  FeCl2  +  H2(
b. Cu  +  2H2SO4(đ, n)  (  CuSO4  + 2H2O  + SO2(
c. H2SO4  +  Ca(OH)2  (   CaSO4(  +2 H2O

d. H2SO4  +  Cu(OH)2  (  CuSO4  + 2H2O

2HCl   +  CuO  (  CuCl2  + H2O
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	6

(2 điểm)
	   nH2 =  V/22,4 = 3,36/22,4  = 0,15 (mol)

a/ PT: Mg  + 2HCl  (  MgCl2  +  H2

b/ Theo PT:   nMg   =   nH2    = 0,15 (mol)

     mMg   =  n . M  =   0,15 . 24  = 3,6 (g)

c/ Theo PT:   nHCl   =   2nH2   =  2 . 0,15  =  0,3 (mol)

     CMHCl   = n/v  = 0,3/0,1  = 3 (M)
	0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


E. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
........................................................................................................................ 

Giỏi:  ......   =   ......  %              Khá:  ......   =   ......  %         TB:  ......   =   ......  %                                

Yếu:  ......   =   ......  %             Kém:  ......   =   ......  %                         
